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Xấu mặt xin tương,

Đau răng ăn cốm.

Trăm khoanh tứ đốm,

Nhất quỉ nhì ma.

Đàn bà kiến tha,

Con gái quạ mổ.

Mua bấc thắt cổ,

Lấy dây buộc mình.

Đánh đu với tinh,

Nối dáo cho giặc.

Bọ chó múa bấc,

Tầm gửi lấn ngành.

Mặt xám mày xanh,

Môi thâm mắt trắng.

Thân lừa ưa nặng,

Kiếp trâu kéo cầy.

Dạy khỉ trèo cây,

Bắt nhái bỏ đệp.

Mèo hay ỉa bếp,

Chó cậy gần nhà.

Cú kêu cho ma,

Trứng khôn hơn vịt.

Chào-mào đỏ đít,

Chó đá vẫy đuôi.

Đấm ngầm chết voi,

Giả chết bắt quạ.

Dòng-dòng theo nạ,

Châu-chấu đá voi.

Bắt chạch đằng đuôi,

Nuôi ong tay áo.

Chuột sa chĩnh gạo,

Chạch bỏ giỏ cua.

Rụt như cổ rùa,

Nhanh như cái cắt.

Cọp tha ma bắt,

Cú có vọ mừng.




 


	

Chim chích vào rừng,

Đười-ươi giữ ống.

Vẽ bò bán bóng,

Rước voi dầy mồ.

Đục nước béo cò,

Mù giời được két.

Nước đổ đầu vịt,

Mỡ để miệng mèo.

Mật ít ruồi nhiều,

Đất lành chim đậu.

Chó cùng rứt giậu,

Châu chết để da.

Nhiều thầy thối ma,

Lắm duyên nhiều nợ.

Đem con bỏ chợ,

Hết nợ làm giầu.

Đòn sóc hai đầu,

Chỏ tay năm ngón.

Đi buôn lỗ vốn,

Làm ruộng mất mùa.

Dãi nắng dầu mưa,

Buôn mây bán gió.

Mắng mèo chửi chó,

Đá thúng đụng nia.

Tiếng nọ điều kia,

Chứng nào tật ấy.

Tát cạn bắt lấy,

Buông rộng thả dài.

Rừng mạch vách tai,

Đầu Ngô mình Sở.

Trống dong cờ mở,

Đàn ngọt hát hay.

Ruộng sâu trâu cầy,

Cơm no bò cưỡi.

Răng cắn phải lưỡi,

Ruột để ngoài da,
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